
Phụ lục số 01 

Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

đề xuất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

STT Tên loại văn bản 
Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban 

hành văn bản 
Tên gọi văn bản Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ: 15 văn bản (06 nghị quyết, 09 quyết định) 

1  Nghị quyết 
Số 25/2021/NQ-HĐND ngày 

15/10/2021 

Quy định một số chính sách hỗ trợ chuyển giao, đổi mới 

công nghệ, phát triển thị trường khoa học và công nghệ 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

2  Nghị quyết Số 23/2022/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 

Ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc 

gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

3  Nghị quyết Số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 

Ban hành Quy định một số định mức lập dự toán kinh phí 

ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

4  Nghị quyết Số 21/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

Quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi 

sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở KH&CN 

5  Nghị quyết 
Số 57/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ Đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở KH&CN 
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6  Nghị quyết Số 32/2024/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 

Quy định thẩm quyền quyết định việc mua sắm tài sản của 

các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách 

nhà nước; việc mua sắm hàng hoá, dịch vụ sử dụng nguồn 

kinh phí khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

7  Quyết định 
Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 

15/12/2014 

Ban hành quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở KH&CN 

8  Quyết định 
Số 56/2021/QĐ-UBND ngày 

19/10/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà 

nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

62/2014/QĐ-UBND ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

9  Quyết định Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 

Ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

10  Quyết định Số 29/2021/QĐ-UBND ngày 25/6/2021 

Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y 

tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an 

toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở KH&CN 

11  Quyết định Số 45/2021/QĐ-UBND ngày 10/9/2021 
Ban hành quy định quản lý mạng cáp ngoại vi viễn thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Sở KH&CN 

12  Quyết định Số 34/2023/QĐ-UBND ngày 24/8/2023 
Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi 
Sở KH&CN 

13  Quyết định 
Số 04/2024/QĐ-UBND ngày 

23/01/2024 
Ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông 
Sở KH&CN 
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tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

14  Quyết định 
Số 59/2024/QĐ-UBND ngày 

08/11/2024 

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Cổng dữ 

liệu mở tỉnh Quảng Ngãi 
Sở KH&CN 

15  Quyết định Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 

Ban hành Quy định quản lý xây dựng và sử dụng chung 

công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ 

thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở KH&CN 

II. LĨNH VỰC Y TẾ: 05 văn bản (03 nghị quyết, 02 quyết định) 

16  Nghị quyết Số 22/2014/NQ-HĐND ngày 31/7/2021 

Quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành viên Đội 

công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Y tế 

17  Nghị quyết 
Số 22/2020/NQ-HĐND ngày 

10/12/2020 

Quy định về hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em khuyết tật thuộc gia 

đình hộ nghèo và hộ cận nghèo tại các cơ sở bảo trợ xã hội 

ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Y tế 

18  Nghị quyết Số 40/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 

Chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được chọn, cử đi bồi dưỡng 

chuyên sâu về chuyên môn và quản lý bệnh viện trong 

nước và ở nước ngoài 

Sở Y tế 

19  Quyết định  Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 

Về việc Quy định mức thù lao hàng tháng đối với thành 

viên Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Y tế 

20  Quyết định Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cho Bác sĩ được 

chọn, cử đi bồi dưỡng chuyên sâu về chuyên môn và quản 

lý bệnh viện trong nước và ở nước ngoài 

Sở Y tế 

III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG: 18 văn bản (03 nghị quyết, 15 quyết định) 

21  Nghị quyết Số 12/2025/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 
Quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 
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22  Nghị quyết Số 29/2024/NQ-HĐND ngày 02/8/2024 
Quy định chính sách khuyến khích sử dụng hình thức hoả 

táng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 

23  Nghị quyết 
Số 48/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 

Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức 

tín dụng đối với các dự án đầu tư phương tiện xe buýt, đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách 

công cộng bằng xe buýt; hỗ trợ kinh phí hoạt động vận tải 

hành khách công cộng bằng xe buýt; miễn, giảm giá vé sử 

dụng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

24  Quyết định Số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 
Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 

25  Quyết định 
Số 50/2024/QĐ-UBND ngày 

30/11/2024 

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh 
Sở Xây dựng 

26  Quyết định Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 
Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý 

nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 

27  Quyết định Số 42/2021/QĐ-UBND ngày 06/9/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý hoạt 

động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2016/QĐ-

UBND ngày 09/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Sở Xây dựng 

28  Quyết định Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 
Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chiếu 

sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 

29  Quyết định 
Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 

18/10/2018 

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản 

lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

30  Quyết định 
Số 45/2022/QĐ-UBND ngày 

25/11/2022 

Ban hành Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc 

khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý 

nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trong trường hợp 

Sở Xây dựng 
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chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

31  Quyết định Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 

Về việc ban hành Quy định về tổ chức quản lý hoạt động 

kinh doanh vận tải hành khách trong các khu du lịch và 

bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

32  Quyết định 
Số 03a/2018/QĐ-UBND ngày 

12/01/2018 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức 

quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các 

khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

44/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh 

Sở Xây dựng 

33  Quyết định Số 36/2021/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tổ chức 

quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trong các 

khu du lịch và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

44/2015/QÐ-UBND ngày 27 ngày 8 tháng 2015 của 

UBND tỉnh 

Sở Xây dựng 

34  Quyết định 
Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 

25/02/2016 

Ban hành Quy định giá cước và phương pháp tính cước 

vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

35  Quyết định 
Số 54/2021/QĐ-UBND ngày 

14/10/2021 

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng, nhà ga cảng 

biển do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Xây dựng 

36  Quyết định 
Số 70/2024/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024 

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong 

đô thị và tỷ lệ phương tiện vận chuyển hành khách công 

cộng có thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật trong đô thị; 

thời gian hoạt động của xe vệ sinh môi trường, xe ô tô chở 

vật liệu xây dựng, phế thải rời trên đường phố trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

37  Quyết định Số 68/2024/QĐ-UBND ngày Ban hành Quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe Sở Xây dựng 
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20/12/2024   thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

38  Quyết định 
Số 69/2024/QĐ-UBND ngày 

20/12/2024   

Ban hành Quy định thời gian, phạm vi hoạt động vận 

chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ, hoạt 

động vận chuyển hàng hóa bằng xe chở hàng bốn bánh có 

gắn động cơ; phạm vi hoạt động của xe thô sơ, xe chở 

hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có 

gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Xây dựng 

IV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG: 06 văn bản (02 nghị quyết, 04 quyết định) 

39  Nghị quyết 
Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 

của HĐND tỉnh Kon Tum 

Quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Công thương 

40  Nghị quyết Số 14/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

Quy định nội dung và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện các 

hoạt động phát triển thị trường, xây dựng, quảng bá 

thương hiệu sản phẩm phát triển ngoại thương của tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở Công thương 

41  Quyết định 
Số 69/2021/QĐ-UBND ngày 

23/11/2021 

Ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý về an toàn 

thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm ngành Công thương không thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Công thương 

42  Quyết định Số 11/2022/QĐ-UBND ngày 14/3/2022 

Ban hành Quy chế quản lý kinh phí phát triển công nghiệp 

hỗ trợ và quy định mức chi cụ thể các hoạt động phát triển 

công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Công thương 

43  Quyết định 
Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 

11/01/2017 

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp 

hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công 

tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 

và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Công thương 
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44  Quyết định 
Số 01/2023/QĐ-UBND ngày 

10/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực hiện xã hội 

hóa đầu tư xây dựng, kinh doanh và vận hành các công 

trình hạ tầng bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Công thương 

V. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG: 19 nghị quyết  

45  Nghị quyết 
Số 36/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi 

đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp 

năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&PTNT 

46  Nghị quyết Số 08/2023/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 

Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án 

phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển 

mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi 

nông nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&PTNT 

47  Nghị quyết Số 16/2023/NQ-HĐND ngày 21/7/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ thực hiện chủ trương “dồn điền 

đổi thửa” đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2023 - 2025 và những 

năm tiếp theo 

Sở NN&PTNT 

48  Nghị quyết Số 20/2023/NQ-HĐND ngày 03/8/2023 

Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu 

hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử 

dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở NN&PTNT 

49  Nghị quyết Số 22/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 
Về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu 

hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&PTNT 

50  Nghị quyết 
Số 37/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&PTNT 

51  Nghị quyết Số 03/2024/NQ-HĐND ngày 
Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2024 và hủy bỏ danh mục chuyển mục đích sử dụng 
Sở NN&PTNT 
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24/01/2024 đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

52  Nghị quyết 
Số 36/2024/NQ-HĐND ngày 

08/11/2024 

Thông qua thu hồi đất năm 2024 đối với công trình Khu 

tái định cư Liên Hiệp I (mở rộng), phường Trương Quang 

Trọng, thành phố Quảng Ngãi 

Sở NN&PTNT 

53  Nghị quyết 
Số 46/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 

Quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư cụ thể một số chính 

sách trong lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&PTNT 

54  Nghị quyết Số 10/2025/NQ-HĐND ngày 19/3/2025 
Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng thuộc 

sở hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&PTNT 

55  Nghị quyết Số 13/2025/NQ-HĐND ngày 02/4/2025 
Về việc thông qua danh mục công trình, dự án thu hồi đất 

năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở NN&PTNT 

56  Nghị quyết Số 14/2025/NQ-HĐND ngày 02/4/2025 

Về việc thông qua danh mục công trình, dự án chuyển mục 

đích sử dụng đất trống lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng 

sản xuất sang mục đích khác năm 2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở NN&PTNT 

57  Nghị quyết Số 28/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 

Quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội 

đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Sở NN&PTNT 

58  Nghị quyết 
Số 48/2019/NQ-HĐND ngày 

09/12/2019 

Quy định mức chi công tác theo dõi, đánh giá bộ chỉ số 

nước sạch nông thôn; kiểm tra, đánh giá chất lượng nước 

tại hộ gia đình vùng nước ô nhiễm trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Sở NN&PTNT 

59  Nghị quyết 
Số 99/2022/NQ-HĐND ngày 

12/12/2022 

Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, 

khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng 

nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn 

nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa 

bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&PTNT 
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60  Nghị quyết Số 29/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 

Quy định một số mức hỗ trợ để thực hiện Chương trình Bố 

trí dân cư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

Sở NN&PTNT 

61  Nghị quyết Số 31/2023/NQ-HĐND ngày 11/7/2023 

Quy định mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước thực 

hiện một (01) dự án, kế hoạch, phương án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, dịch vụ thuộc các Chương trình mục tiêu Quốc 

gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&PTNT 

62  Nghị quyết 
Số 71/2023/NQ-HĐND ngày 

10/12/2023  

Ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&PTNT 

63  Nghị quyết 
Số 72/2023/NQ-HĐND ngày 

10/12/2023 

Ban hành Quy định nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch liên 

kết theo chuỗi giá trị; mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục, tiêu chí 

lựa chọn dự án, kế hoạch liên kết trong các ngành, nghề, 

lĩnh vực khác không thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp; 

nội dung hỗ trợ, trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ, tiêu chí lựa 

chọn dự án, phương án sản xuất cộng đồng trong thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở NN&PTNT 

VI. LĨNH VỰC NỘI VỤ: 23 văn bản (06 nghị quyết, 17 quyết định) 

64  Nghị quyết Số 12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh 

đạo, quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

65  Nghị quyết Số 02/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

12/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức lãnh đạo, 

quản lý được luân chuyển, điều động trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 
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66  Nghị quyết Số 17/2021/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy 

phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

67  Nghị quyết 
Số 40/2021/NQ-HĐND ngày 

10/12/2021 

Quy định mức chi quà tặng nhân ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7) và Tết cổ truyền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Nội vụ 

68  Nghị quyết 
Số 29/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 

Quy định chính sách hỗ trợ người hoạt động cách mạng 

trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách 

mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 

tháng Tám năm 1945 thường trú trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sở Nội vụ 

69  Nghị quyết Số 31/2024/NQ-HĐND ngày 27/9/2024 

Quy định chính sách hỗ trợ Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thường trú trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

70  Quyết định Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014 

Ban hành quy định cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn xét nâng 

bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong 

thực hiện nhiệm vụ, công vụ 

Sở Nội vụ 

71  Quyết định Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, 

Phó trưởng phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó 

các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

72  Quyết định Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu 

chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và 

tương đương thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực 

thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

của tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

Sở Nội vụ 
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26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi 

73  Quyết định 
Số 73/2021/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 

Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 61/2017/QĐ-

UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn chức 

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương 

thuộc sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

cấp trưởng, cấp phó các đơn vị trực thuộc sở, ban ngành, 

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Quảng Ngãi 

ban hành kèm theo Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND 

ngày 16/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

74  Quyết định Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, 

viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý 

doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

75  Quyết định Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05/3/2018 
Ban hành Quy chế tổ chức lễ tang đối với cán bộ, công 

chức, viên chức khi từ trần trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Nội vụ 

76  Quyết định 
Số 27/2019/QĐ-UBND ngày 

07/10/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 4 Quy chế tổ chức 

lễ tang đối với cán bộ, công chức, viên chức khi từ trần 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết 

định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 05 tháng 3 năm 2018 

của UBND tỉnh 

Sở Nội vụ 

77  Quyết định Số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 

Ban hành Quy định một số biện pháp chấn chỉnh kỷ luật, 

kỷ cương hành chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

78  Quyết định 
Số 36/2022/QĐ-UBND ngày 

13/10/2022 

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân 

phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Nội vụ 

79  Quyết định 
Số 01/2024/QĐ-UBND ngày 

03/01/2024 
Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan 

hành chính nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ cải cách 
Sở Nội vụ 



12 
 

 

hành chính của tỉnh Quảng Ngãi 

80  Quyết định 
Số 05/2024/QĐ-UBND ngày 

24/01/2024 

Quy định chi tiết đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu 

thi đua, hình thức khen thưởng của tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Nội vụ 

81  Quyết định 
Số 48/2024/QĐ-UBND ngày 

24/10/2024 

Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết 

việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi 

Sở Nội vụ 

82  Quyết định 
Số 52/2024/QĐ-UBND ngày 

31/10/2024 
Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi Sở Nội vụ 

83  Quyết định 
Số 05/2020/QĐ-UBND ngày 

07/02/2020 

Quy định chính sách hỗ trợ cho những người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên ở 

thôn và Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng các chi hội ở thôn, 

tổ dân phố dôi dư, không tiếp tục làm việc khi sắp xếp, sáp 

nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

84  Quyết định Số 50/2021/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân 

sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội 

để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính 

sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

85  Quyết định Số 13/2022/QĐ-UBND ngày 26/4/2022 Quy định mức thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Sở Nội vụ 

86  Quyết định Số 22/2023/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 

Ban hành Quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí 

thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng, thân nhân của người có công với cách mạng và 

người trực tiếp tham gia kháng chiến từ nguồn ngân sách 

trung ương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Nội vụ 

VII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG UBND TỈNH: 10 văn bản (02 nghị quyết, 08 quyết định) 

87  Nghị quyết Số 07/2014/NQ-HĐND ngày 29/4/2014 
Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
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88  Nghị quyết 
Số 35/2022/NQ-HĐND ngày 

07/12/2022 

Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận Một cửa 

các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

89  Quyết định Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 19/4/2017 
Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

90  Quyết định 
Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 

13/11/2015 

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống thư điện tử 

công vụ tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

91  Quyết định Số 28/2014/QĐ-UBND ngày 18/6/2014 
Về việc Quy định mức chi thực hiện hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

92  Quyết định 
Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 

21/11/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

93  Quyết định 
Số 70/2021/QĐ-UBND ngày 

23/11/2021 

Ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ 

tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

94  Quyết định 
Số 44/2022/QĐ-UBND ngày 

24/11/2022 

Ban hành Quy chế về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

95  Quyết định 
Số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

19/12/2020 

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

96  Quyết định Số 10/2024/QĐ-UBND ngày 14/3/2024 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ báo cáo 

định kỳ thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành 

kèm theo Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 

19/12/2020 của UBND tỉnh 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

VIII. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH: 25 văn bản (13 nghị quyết, 12 quyết định) 
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97  Nghị quyết 
Số 39/2024/NQ-HĐND ngày 

10/12/2024 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng 

ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

98  Nghị quyết 
Số 40/2024/NQ-HĐND ngày 

27/12/2024 

Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

99  Nghị quyết Số 04/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 
Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

100 Nghị quyết 
Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 

10/10/2018 

Phân định nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên 

môi trường; quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức 

chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường thuộc nhiệm 

vụ chi ngân sách địa phương 

Sở Tài chính 

101 Nghị quyết Số 46/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 
Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị áp 

dụng đối với các cơ quan, đơn vị của tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

102 Nghị quyết Số 33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 

Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động giám sát, 

phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện, xã trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

103 Nghị quyết Số 07/2024/NQ-HĐND ngày 05/4/2024 
Ban hành Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều 

tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm 
Sở Tài chính 

104 Nghị quyết 
Số 38/2024/NQ-HĐND ngày 

10/12/2024 

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với 

một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

các cấp thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

105 Nghị quyết Số 11/2022/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định 

của Hội đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành 

chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 
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106 Nghị quyết Số 07/2020/NQ-HĐND ngày 21/7/2020 

Quy định chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác 

xã, liên hiệp hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

107 Nghị quyết Số 07/2023/NQ-HĐND ngày 15/3/2023 

Quy định cơ chế lồng ghép các nguồn vốn và huy động 

nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

108 Nghị quyết Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 
Quy định nhiệm vụ chi về đa dạng sinh học của ngân sách 

tỉnh và ngân sách cấp huyện 
Sở Tài chính 

109 Nghị quyết 
Số 39/2018/NQ-HĐND ngày 

13/12/2018 

Quy định nội dung, mức chi hoạt động của Hội đồng tư 

vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, 

Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam cấp 

huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Tài chính 

110 Quyết định Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 29/6/2017 
Ban hành giá tính lệ phí và tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của 

nhà chịu lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Sở Tài chính 

111 Quyết định Số 37/2025/QĐ-UBND ngày 09/5/2025 

Ban hành quy định phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý 

Nhà nước về giá, thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

112 Quyết định 
Số 33/2019/QĐ-UBND ngày 

20/12/2019 

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin để kiểm 

tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ liệu tài sản công vào 

Cơ sở dữ liệu quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

113 Quyết định 
Số 81/2021/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 

Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển cụ thể thuộc 

thẩm quyền giao khu vực biển của UBND tỉnh Quảng 

Ngãi cho tổ chức, cá nhân đối với từng nhóm hoạt động sử 

dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng 

cho thời kỳ 05 năm (2022 - 2026) 

Sở Tài chính 
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114 Quyết định Số 31/2023/QĐ-UBND ngày 31/7/2023 

Về phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch và xử lý đối với tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy 

hoại thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

115 Quyết định Số 23/2023/QĐ-UBND ngày 08/6/2023 

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

116 Quyết định 
Số 47/2023/QĐ-UBND ngày 

11/12/2023 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 

23/2023/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2023 của 

UBND tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

117 Quyết định Số 11/2023/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 

Ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh kon tum 

Sở Tài chính 

118 Quyết định 
Số 76/2017/QĐ-UBND ngày 

21/11/2017 

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh 

tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

119 Quyết định Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 
Quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 

120 Quyết định 
Số 81/2017/QĐ-UBND ngày 

25/12/2017 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng 

trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh 

doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã sau đăng ký thành 

lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tài chính 

121 Quyết định Số 25/2025/QĐ-UBND ngày 10/4/2025 
Ban hành Quy định về một số nội dung quản lý hoạt động 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tài chính 
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IX. LĨNH VỰC THANH TRA: 11 văn bản (01 nghị quyết, 10 quyết định) 

122 Nghị quyết Số 43/2017/NQ-HĐND ngày 29/9/2017 

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ 

tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

123 Quyết định 
Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 

13/11/2015 

Ban hành Quy định về tiếp công dân của cơ quan trực 

thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và 

tiếp công dân của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

124 Quyết định Số 28/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

Ban hành quy định về tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công 

dân tỉnh Quảng Ngãi, tiếp nhận và xử lý đơn khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh chấp đất đai gửi đến lãnh 

đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trụ sở tiếp công dân tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

125 Quyết định Số 29/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

Ban hành Quy chế tổ chức đối thoại của người đứng đầu 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp với Nhân dân trên 

địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

126 Quyết định Số 31/2022/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 

Ban hành Quy định về thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố 

cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

127 Quyết định 
Số 53/2022/QĐ-UBND ngày 

23/12/2022 

Ban hành Quy chế đối thoại trong giải quyết khiếu nại 

hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Thanh tra tỉnh 

128 Quyết định 
Số 04/2021/QĐ-UBND ngày 

25/02/2021 

Ban hành Quy định về theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội 

dung tố cáo trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Thanh tra tỉnh 

129 Quyết định Số 47/2024/QĐ-UBND ngày 13/9/2024 Ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp 

công dân tỉnh Kon Tum và phối hợp giải quyết những vụ 
Thanh tra tỉnh 
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việc tập trung đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp 

130 Quyết định Số 31/2025/QĐ-UBND ngày 18/7/2025 

Ban hành Quy chế công khai kết luận, kết quả xử lý các vụ 

việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh và phòng, chống tham nhũng trên Cổng 

thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử và trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh 

Thanh tra tỉnh 

131 Quyết định Số 06/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 

Ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết 

quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum 

Thanh tra tỉnh 

132 Quyết định Số 20/2022/QĐ-UBND ngày 17/6/2022 

Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin 

phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Kon Tum về chi phí không chính thức 

Thanh tra tỉnh 

X. LĨNH VỰC DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO: 04 nghị quyết 

133 Nghị quyết 
Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 

10/10/2018 

Quy định cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu 

cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng 

Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019 - 2025 

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

134 Nghị quyết 
Số 35/2023/NQ-HĐND ngày 

08/12/2023 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 

20/2018/NQ-HĐND ngày 10/10/2018 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Ngãi Quy định cấp không thu tiền một số 

mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 

miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp Tết Nguyên đán, giai 

đoạn 2019 - 2025 

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

135 Nghị quyết Số 19/2024/NQ-HĐND ngày 23/7/2024 

Quy định các mức chi cụ thể thực hiện một số chính sách đối 

với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Dân tộc và 

Tôn giáo 

136 Nghị quyết Số 98/2024/NQ-HĐND ngày Quy định về nội dung, mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các Sở Dân tộc và 
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09/12/2024 đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Tôn giáo 

XI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP 

137 Nghị quyết Số 17/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí 

đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao 

dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với 

đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tư pháp 

138 Nghị quyết 
Số 74/2021/NQ-HĐND ngày 

14/12/2021 

Quy định mức chi phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Sở Tư pháp 

139 Nghị quyết Số 35/2024/NQ-HĐND ngày 11/7/2024 
Quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
Sở Tư pháp 

140 Quyết định 
Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 

20/01/2016 

Quy định mức trần chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn 

bản tại các cơ quan thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Sở Tư pháp 

141 Quyết định 
Số 30/2020/QĐ-UBND ngày 

19/11/2020 

Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng 

Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Sở Tư pháp 

142 Quyết định Số 23/2025/QĐ-UBND ngày 19/3/2025 
Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 

giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 
Sở Tư pháp 

XII. LĨNH VỰC AN NINH, TRẬT TỰ, QUỐC PHÒNG 

143 Nghị quyết Số 20/2021/NQ-HĐND ngày 08/9/2021 

Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 

phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và 

chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực 

Công an tỉnh 

144 Nghị quyết 
Số 28/2021/NQ-HĐND ngày 

17/11/2021 
Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường 

trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn 
Công an tỉnh 
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tỉnh Quảng Ngãi 

145 Nghị quyết Số 22/2022/NQ-HĐND ngày 30/9/2022 

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức 

danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng và trang bị 

phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 

cho đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Công an tỉnh 

146 Nghị quyết Số 12/2024/NQ-HĐND ngày 18/6/2024 

Quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu 

chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức 

hỗ trợ, bồi dưỡng, trợ cấp và các mức chi khác bảo đảm 

điều kiện hoạt động đối với lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Công an tỉnh 

147 Quyết định 
Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 

27/12/2018 

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác quản lý 

người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh 

Quảng Ngãi 

Công an tỉnh 

148 Quyết định 
Số 67/2021/QĐ-UBND ngày 

19/11/2021 

Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn 

tỉnh Quảng Ngãi 
Công an tỉnh 

149 Quyết định Số 32/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 

Ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống các hành vi vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

Công an tỉnh 

 

Tổng số: 149 văn bản (66 Nghị quyết, 83 Quyết định) 
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